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SAÛN XUAÁT

Hà Nội là địa phương có số lượng hợp tác 
xã dẫn đầu cả nước (chiếm 9,9%), trong những 
năm qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã 
có nhiều đóng góp trong sự phát triển chung của 
thành phố, phát huy vai trò quan trọng trong xây 
dựng nông thôn mới; góp phần tích cực vào quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. 

Thành phố Hà Nội hiện có 1.410 HTX nông 
nghiệp, trong đó, có 1.170 HTX đang hoạt động; 
240 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể. Theo 
kết quả đánh giá, năm 2022, có 61,02% HTX 
được xếp loại khá và tốt; 38,98% HTX xếp loại 
trung bình và yếu. Trong số các HTX hoạt động 
hiệu quả, toàn thành phố đã hình thành 166 
HTX sản xuất tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGap, 
hữu cơ, HACCP; 68 HTX nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, 80 HTX nông nghiệp có liên 
kết sản xuất gắn với tiêu thụ; 4 HTX ứng dụng 
chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và 
04 HTX phát du lịch sinh thái... Nhiều HTX hoạt 
động hiệu quả, xây dựng được các mô hình đem 
lại giá trị kinh tế cao. Tiêu biểu như  HTX Rau 
quả sạch Chúc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ. Hiện nay, HTX trồng nhiều loại rau, 
củ theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Để 
khách hàng truy xuất nguồn gốc rau, hợp tác xã 
đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera, lưu trữ dữ 
liệu 30 ngày gần nhất, giúp khách hàng dễ dàng 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách nhanh 
chóng; đồng thời minh bạch quá trình sản xuất. 

Ông Hoàng Văn Thám, Giám đốc HTX Rau 

quả sạch Chúc Sơn cho biết, xác định rõ sản 
xuất phải gắn với nhu cầu thị trường cho nên 
ngay từ khi thành lập, hợp tác xã đã chủ động 
xây dựng chuỗi liên kết, ký hợp đồng bao tiêu 
sản phẩm với các cơ sở tiêu thụ để bảo đảm 
đầu ra cho sản phẩm ổn định. Đến nay, HTX 
Rau quả sạch Chúc Sơn có 6 sản phẩm được 
công nhận là sản phẩm OCOP. Sản lượng tiêu 
thụ theo chuỗi đạt khoảng trên 800 tấn/năm. 
Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên 
và người lao động đạt hơn 6,5 triệu đồng/tháng. 
Các sản phẩm của hợp tác xã có mặt tại nhiều 
cửa hàng, siêu thị, bệnh viện, trường học lớn...  

HTX Sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công 
nghệ cao Cuối Quý, xã Đan Phượng, huyện Đan 
Phượng là một trong những hợp tác xã điển hình 
khi đã mạnh dạn, bỏ ra số tiền lớn thuê lại 5 ha 
đất của một số hộ dân đầu tư xây dựng 80 nhà 
màng, nhà lưới, kho chế xuất, bảo quản rau sạch. 
Để sản xuất rau sạch, bảo đảm chất lượng, một 
số giống rau được hợp tác xã nhập từ Đài Loan, 
Nhật Bản, còn đất thì được bón phân hoai mục. 
Quy trình sản xuất tại HTX hoàn toàn khép kín 
trong hệ thống nhà màng. Bắt đầu từ khâu xử lí 
đất, thay vì phun thuốc diệt cỏ, sau khi thu hoạch 
sẽ dùng đèn khò phun lửa trực tiếp để tiêu diệt 
nấm bệnh, trứng sâu bọ mà không hại đến giun. 
Xử lí đất xong, vãi hạt rau và đóng cửa vườn từ 
20 - 30 ngày, sau đó có thể thu hoạch theo từng 
loại rau. Cùng với quy trình bảo quản sản phẩm 
khoa học sau thu hoạch, rau khi tới tay người tiêu 
dùng vẫn giữ nguyên các giá trị dinh dưỡng. 

Bà Đặng Thị Cuối, Giám đốc HTX Sản xuất 
và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý 
cho biết: Hiện nay, đầu ra của đơn vị là 16 trường 
mẫu giáo trong huyện Đan Phượng; chuỗi cửa 
hàng thực phẩm sạch của Bác Tôm; 6 chợ đầu 
mối trong vùng… trung bình mỗi ngày xuất từ 
1,5 - 2 tạ rau củ, quả các loại. Ngoài ra, còn có 
chuỗi cửa hàng rau sạch Hà Nội, bà con quanh 
vùng và khách đến lấy tại ruộng. HTX cũng được 
đánh giá là mô hình tiêu biểu ứng dụng CNC của 
Hà Nội, có 17 sản phẩm được công nhận là sản 

HÀ NỘI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃHÀ NỘI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ
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phẩm OCOP 3 sao, góp phần khẳng định vai trò 
chủ thể của HTX  trong Chương trình Mỗi xã một 
sản phẩm OCOP nói riêng và phát triển kinh tế 
nông thôn nói chung.

“HTX Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì được 
thành lập năm 2019, với mục đích liên kết các hộ 
chăn nuôi với nhau, tạo thành chuỗi khép kín từ 
sản xuất tới tiêu thụ. HTX hiện có 9 thành viên 
với tổng đàn gà nuôi mỗi năm khoảng 25.000 
con. Quy trình chăn nuôi từ khâu chọn lựa con 
giống, chọn thức ăn, nuôi thả đến vệ sinh chuồng 
trại và phòng chống dịch bệnh cho gà đều được 
các hộ chăn nuôi thành viên thực hiện theo đúng 
kỹ thuật. Nhờ đó, đàn gà của các hộ chăn nuôi 
trên địa bàn luôn khỏe mạnh, ít bị dịch bệnh, giữ 
được tổng đàn từ khi đưa vào ấp cho đến khi xuất 
bán. Nhờ được nuôi và chăm sóc theo đúng quy 
trình, giá bán gà dao động từ 100.000 - 110.000 
đồng/kg (tùy từng thời điểm), mang lại thu nhập 
ổn định cho người nuôi”, ông Nguyễn Văn Tài, 
Giám đốc HTX chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba 
Vì, cho biết.

Xác định hình thức tổ chức sản xuất là một 
trong những tiêu chí quan trọng góp phần thực 
hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nhiều HTX 
trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực đổi mới, 
nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất, chuyển giao 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn 
nuôi, giúp các thành viên HTX nâng cao tinh thần 
tự chủ, có sự gắn kết chặt chẽ trong tổ chức sản 
xuất để tạo nên những vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung, có năng suất, chất lượng cao, từng bước 

xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. 
Đặc biệt, trong những năm gần đây, với yêu cầu 
cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, kinh tế hợp tác 
xã đã có bước phát triển mới cả về số lượng, hiệu 
quả hoạt động với nhiều loại hình hoạt động sản 
xuất - kinh doanh dịch vụ, phát triển nông nghiệp 
gắn với du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm, qua 
đó nâng cao đời sống người dân và tạo diện mạo 
mới cho khu vực nông thôn.

Với quan điểm kinh tế tập thể, kinh tế HTX 
vẫn là xu hướng khách quan, kinh tế tập thể là 
thành phần kinh tế tất yếu và quan trọng trong 
các thành phần kinh tế của Thủ đô, trong thời 
gian tới, thành phố Hà Nội sẽ triển khai một 
loạt giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động 
của kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời tái 
cơ cấu các liên minh hợp tác xã theo hướng 
nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó, mỗi 
hợp tác xã cần tập trung chuyên canh một 
sản phẩm nông nghiệp theo hướng chất lượng 
cao, ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất 
để tăng năng suất. Mục tiêu đến năm 2030, 
thành phố vận động, hướng dẫn thành lập mới 
từ  1.000 HTX và 15 liên hiệp HTX trở lên; 
100% số HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, liên 
hiệp HTX hoạt động theo quy định của Luật 
HTX năm 2012. Số HTX hoạt động đạt loại tốt, 
khá chiếm từ 70% trở lên. Phấn đấu kinh tế 
tập thể, kinh tế HTX đóng góp với tỉ trọng ngày 
càng cao trong nền kinh tế, góp phần tích cực 
vào việc tái cơ cấu các ngành kinh tế, đặc biệt 
là tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới./.

Nguyễn Vàn

LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM
Vừa qua, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp 

& PTNT đã long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm 
Khuyến nông Việt Nam (1993 - 2023) nhằm ghi 
nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu của 
Khuyến nông Việt Nam đã đạt được trong 30 
năm qua và định hướng đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác khuyến nông nhằm đáp 
ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Ra đời, gắn bó cùng “Tam nông”, trải qua mỗi 
thời kỳ phát triển với những tên gọi khác nhau, 
nhưng sứ mệnh vì nền nông nghiệp, vì nông 
dân, nông thôn Việt Nam vẫn luôn là “sợi chỉ 
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.
Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm Khuyến 

nông Việt Nam (1993 - 2023), tại thành phố Hạ 
Long tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề 
“Phát triển Khuyến nông cộng đồng và Khuyến 
nông số”. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê 
Minh Hoan tham dự và chủ trì tọa đàm.

Phát biểu tại toạ đàm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
& PTNT Lê Minh Hoan gửi lời chúc mừng đến 
các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên 

THAY ĐỔI TƯ DUY KHUYẾN NÔNG, THAY ĐỔI CUỘC SỐNG NÔNG DÂN
chức, người lao động trong hệ thống khuyến 
nông từ Trung ương đến địa phương, cùng bà 
con nông dân cả nước, nhân dịp kỷ niệm 30 năm 
khuyến nông Việt Nam. Bộ trưởng đã gửi thông 
điệp đến hệ thống khuyến nông cả nước với nội 
dung: Thay đổi tư duy Khuyến nông - Thay đổi 
cuộc sống nông dân - Thay đổi đời sống nông 
thôn - Thay đổi nông nghiệp đất nước”.

Sau đó ông trình chiếu một thước phim ngắn 
phát trên màn ảnh rộng về hoạt động của một tổ 
khuyến nông cộng đồng tại Thái Lan. Đoạn phim 
nói về những người khuyến nông cơ sở đang làm 
việc cùng với nông dân, ăn cơm cùng nông dân 
và họ cười đùa cùng nông dân. Đoạn kết của 
phim là câu nói của người khuyến nông "chúng 
tôi làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau và chia sẻ 
hạnh phúc cho nhau".

Thông qua câu nói này, Bộ trưởng cho rằng: 
đây chính là cộng đồng, là điều mà hệ thống khuyến 
nông, cán bộ khuyến nông hướng đến. "Tôi đã 

đỏ” xuyên suốt hành trình 30 năm qua của hệ 
thống khuyến nông Việt Nam. Phát biểu tại buổi 
lễ, PGS.TS Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định: Con 
đường phát triển của khuyến nông gắn liền với 
sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam từ 
bảo đảm an ninh lương thực đến khẳng định vị 
thế của một cường quốc xuất khẩu nông sản. 
Trên hành trình đó, khuyến nông giữ vai trò chủ 
lực trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công 
nghệ mới, tạo nên những dấu ấn sâu đậm, đóng 
góp quan trọng vào phát triển sản xuất nông nghiệp 
giá trị cao, mang lại ý nghĩa kinh tế, chính trị và 
xã hội sâu sắc. Trước bối cảnh và yêu cầu mới 
với những cơ hội và thách thức đan xen, toàn 
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang 
chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang 
kinh tế nông nghiệp. Đây là thời cơ để hệ thống 
khuyến nông tiếp tục đổi mới và phát triển.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam cho biết: Hệ 
thống khuyến nông đã làm tốt việc chuyển giao 
khoa học công nghệ, hỗ trợ, hướng dẫn nông 
dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các giải pháp hữu 
ích vào sản xuất, canh tác giúp cải thiện sinh kế, 
tăng thu nhập. Đội ngũ khuyến nông luôn bám 

sát địa bàn, gắn bó với bà con nông dân, chia sẻ 
những khó khăn, hướng dẫn phát triển sản xuất 
và làm giàu... Đây là là những thành tựu nổi bật 
của hệ thống khuyến nông trong 30 năm qua.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cần đổi mới 
tư duy khuyến nông, lấy người nông dân làm 
trung tâm của mọi hoạt động khuyến nông theo 
phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khu-
yến nông”. Hoạt động khuyến nông theo hướng 
đa dạng hoá, trong đó khuyến nông Nhà nước 
giữ vai trò nòng cốt, phát huy vai trò khuyến nông 
cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp, hợp tác xã 
phải góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng 
hoá nông sản, gia tăng thu nhập cho người 
nông dân.

Nhân dịp này, Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ; bà Hạ Thúy Hạnh, nguyên Phó 
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng Nhì; 34 tập thể và 31 cá nhân 
được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng 
Bằng khen./.

Lưu Phượng
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ THAM GIA HỘI CHỢ OCOP 
KHU VỰC ĐÔNG BẮC - QUẢNG NINH 2023 

Từ ngày 25/10 đến ngày 01/11/2023, Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội đã tham gia gian hàng 
giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và 
làng nghề tiêu biểu thu đô tại thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh.

Hội chợ OCOP khu vực Đông Bắc - Quảng 
Ninh đã thu hút 309 gian hàng trưng bày, triển lãm 
các sản phẩm OCOP. Trong đó có 110 gian hàng 
đến từ các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh; 185 
gian hàng đến từ 37 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tham 
gia gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm 
nông nghiệp và làng nghề tiêu biểu Thủ đô với 

hơn100 loại sản phẩm tiêu biểu đã được chứng 
nhận OCOP từ 3 đến 5 sao, thuộc các nhóm hàng 
như: Sản phẩm làng nghề gỗ, thủ công mỹ nghệ, 
gốm Bát Tràng, mây tre đan Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ; các sản phẩm nông sản như gạo 
Bối Khê (huyện Thanh Oai), miến dong làng So 
(huyện Quốc Oai), sản phẩm bột rau củ hữu cơ 
sấy lạnh của Công ty cổ phần sản xuất và kinh 
doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà (huyện Phú 
Xuyên), sảm phẩm rau mầm, rau baby, củ quả 
của hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp 
Thanh Hà, huyện Thường tín, các sản phẩm chế 
biến, chiết xuất từ Sâm Bố Chính của Công ty 
TNHH Nông nghiệp hữu cơ Phúc Lâm…. Qua đó, 
nhằm mong muốn giới thiệu tới đông đảo người 
tiêu dùng Quảng Ninh và các tỉnh bạn  các sản 
phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng và các sản 
phẩm làng nghề đặc trưng của Hà Nội.  

Hội chợ là dịp để ngành nông nghiệp Hà Nội 
được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá 
thương hiệu, liên kết đầu tư, nâng cao năng lực 
cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ nông 
sản thủ đô./. 

Nguyễn Vàn

xem phim này nhiều lần và rất cảm xúc. Những 
cán bộ nông nghiệp sẽ thật sự hạnh phúc khi 
chúng ta tạo ra hạnh phúc cho người nông dân. 
Chứng kiến được nụ cười của người nông dân là 
thành công, giá trị của công tác khuyến nông", Bộ 
trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh và mong rằng 

đội ngũ khuyến nông mỗi khi đến với bà con nông 
dân hãy đến bằng tất cả trái tim mình, đến không 
chỉ vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm với công việc mà 
còn cao cả hơn là đến vì bổn phận, đến vì thấy 
mình nên đến, cần đến, phải đến./.

Lưu Phượng

TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH - THƯƠNG MẠI 
LÀNG NGHỀ DỆT LỤA VẠN PHÚC

Để tôn vinh nét đẹp làng nghề lụa Vạn Phúc 

(phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội), 
quảng bá sản phẩm lụa Vạn Phúc, thúc đẩy du 
lịch, thương mại, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông 
đã tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch - Thương mại 
làng nghề Vạn Phúc năm 2023 với chủ đề “Vạn 
Phúc - Sắc màu hội nhập”.

Nghề dệt lụa ở Vạn Phúc có từ hơn 1.000 
năm trước. Ngay từ khi mới ra đời, lụa Vạn Phúc 
đã trở thành một mặt hàng được ưa chuộng bởi 
sự khéo léo, tinh tế của bàn tay và tâm hồn 
người thợ kết tinh vào trong từng tấm vải. Lụa 
Vạn Phúc có đặc điểm mặc mùa hạ thì mát, mùa 
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Ngày 24/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần 
Lưu Quang ký Quyết định số 1224/QĐ-TTg công 
nhận Ứng Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới 
năm 2022.

Ứng Hòa là huyện phía Nam thành phố Hà 
Nội, được quy hoạch là vành đai xanh của Thủ 
đô. Huyện có 28 xã và 1 thị trấn, dân số hơn 
215.000 người; tổng diện tích đất tự nhiên hơn 
18.800 ha - lớn thứ 5 thành phố.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn 
huyện Ứng Hòa có 28/28 xã trên địa bàn được 
UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn 
nông thôn mới; 6/28 xã được UBND thành phố 
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 

thị trấn Vân Đình đã được UBND huyện Ứng Hòa 
công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Theo kế hoạch đến năm 2025, Ứng Hòa 
tiếp tục thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU 
ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc 
đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn 
với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển 
kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025; 
phấn đấu đến hết năm 2025, huyện có 15 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 
53,6%), 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 
mẫu (chiếm 28,6%)./.

NT (Theo Báo HNM)  

HUYỆN ỨNG HÒA ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Đông thì ấm. Vì vậy, lụa Vạn Phúc thường xuyên 
được dùng cung tiến cho các vua quan để may 
phẩm phục. Lụa Vạn Phúc cũng đã 2 lần được 
người Pháp mang đi đấu xảo tại Paris và Mar-
seille vào năm 1932 và 1938. 

Trong thời kỳ hội nhập, nghề dệt lụa Vạn 
Phúc ngày càng phát triển, trở thành nghề 
truyền thống nổi tiếng của đất Hà Nội. Lụa Vạn 
Phúc giờ đây không chỉ được ưa chuộng ở trong 
nước mà đã vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam tới 
tay những người tiêu dùng bốn phương.

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Thương mại làng 
nghề Vạn Phúc năm 2023 được tổ chức nhằm 
tôn vinh nét đẹp nghề dệt lụa ở Vạn Phúc, 
quảng bá thương hiệu, sản phẩm làng nghề và 
cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Fes-
tival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 
năm 2023 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông 
thôn cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 
đồng chủ trì tổ chức và Lễ hội Thiết kế sáng tạo 
Hà Nội năm 2023.

Tuần Văn hóa - Du lịch - Thương mại làng 
nghề Vạn Phúc năm 2023 được diễn ra từ ngày 
26/10 đến hết ngày 02/11/2023 với nhiều nội 
dung, chương trình đặc sắc, hấp dẫn như: Lễ 
rước tôn vinh Tổ nghề với chủ đề “Cội nguồn văn 
hóa làng nghề”; Hội thi và trưng bày ảnh về Vạn 
Phúc; Hội thi Sản phẩm thiết kế sáng tạo tiêu 
biểu; Trình diễn áo dài với chủ đề “Duyên dáng 
lụa Hà Đông”…

Không gian Hội chợ giới thiệu quảng bá 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền 
thống Hà Nội sẽ có sự hiện diện của nghệ nhân 
và sản phẩm của các làng nghề nổi tiếng như: 
Làng gốm Bát Tràng, gốm sứ Kim Lan (huyện 
Gia Lâm); làng thêu Quất Động (huyện Thường 
Tín); làng mây tre đan Phú Vinh (huyện Chương 
Mỹ) và các làng nghề của Hà Đông như: Đa Sỹ, 
mộc Thượng Mạo...

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn 
có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống khác 
như: Biểu diễn ca trù, múa rối nước, thi và trải 
nghiệm viết thư pháp, trò chơi dân gian, trải nghiệm 
ẩm thực…

Thông qua Tuần Văn hóa, Ủy ban nhân dân 
quận Hà Đông mong muốn được truyền thông, 
quảng bá với du khách trong và ngoài nước, nhân 
dân các địa phương về nét văn hóa đặc sắc của 
làng nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc, qua 
đó phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của 
quận Hà Đông trong các lĩnh vực thiết kế sáng 
tạo; nâng cao và phát triển vị thế của công nghiệp 
văn hóa Thủ đô và quận.

Trong đêm khai mạc, chính quyền, nhân dân 
quận Hà Đông và phường Vạn Phúc đã vinh dự 
đón Giấy chứng nhận Nghề dệt lụa Vạn Phúc 
là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. UBND 
phường Vạn Phúc đón nhận Cờ thi đua xuất sắc 
của TP. Hà Nội./.

Nguyễn Vàn
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KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

CAÙC BEÄNH THÖÔØNG GAËP ÔÛ TRAÂU, BOØ VAØO MUØA ÑOÂNG
1. Bệnh viêm phổi ở trâu, bò
Triệu trứng: Bê non dưới 1 năm tuổi mắc bệnh 

với tỷ lệ cao và nặng hơn ở bò trưởng thành. Thời 
gian ủ bệnh từ 3 - 7 ngày. Sau thời gian đó có các 
biểu hiện mệt mỏi, ăn kém và sốt cao, thường 40 - 
420C, sốt liên tục trong quá trình mang bệnh.

Trâu, bò bị chảy nước mắt, nước mũi liên tục và tình 
trạng khó thở ngày tăng dần. Bê con bị bệnh nằm một chỗ, 
ngóc cổ thở mạnh, nhanh và khó khăn. Bệnh nặng sẽ xuất 
hiện chảy mủ từ mũi con vật, ho khạc từng cơn. Những cơn 
ho này xảy ra nhiều vào đêm khuya và sáng sớm.

Do tổn thương phổi, việc tiếp nhận dưỡng khí 
khó khăn (thiếu dưỡng khí trong máu) nên niêm 
mạc mắt, miệng của trâu, bò bị bệnh thấy đỏ sẫm, 
xung huyết, sau đó là tím tái.

Khi bị bệnh, bê con bị chết tỷ lệ cao 60 - 70% 
số bị bệnh. Khi chuyển thành bệnh mãn tính sẽ 
kéo dài hàng tháng.

Phòng bệnh: Không thay đổi khẩu phần quá 
đột ngột, bổ sung thức ăn tinh. Bổ sung vitamin, 
muối khoáng để tăng cường sức đề kháng cho bò. 
Cách ly gia súc với nguồn lây truyền bệnh, tránh 
mượn dụng cụ ở các trại chăn nuôi khác.

Khi có nguy cơ phát triển thành dịch, tiêu độc 
mỗi ngày 1 lần (liên tục 3 - 7 ngày), định kỳ tiêu 
độc mỗi tuần hoặc 2 - 3 - 4 tuần/lần.

Tiêm phòng lần đầu khi bò trên 4 tháng tuổi, 
liều thứ 2 sau đó 4 tuần, tái chủng 6 tháng/lần. Chú 
ý kiểm tra ký sinh trùng (nội, ngoại ký sinh) bằng 
cách tẩy giun sán định kỳ.

Điều trị: Cho gia súc nghỉ ngơi, giữ ấm, cho ăn 
thức ăn giàu năng lượng. Sử dụng Marnagin - C và 
Phar-NalginC để hạ sốt. Sử dụng kháng sinh tuân 
theo chỉ định của thú y theo thể trạng từng vật nuôi.

2. Bệnh cước chân
Nguyên nhân: Do thời tiết lạnh, vùng núi cao thường 

xuyên có băng giá và sương muối, nhiệt độ xuống dưới 
100C làm cho đàn trâu, bò dễ mắc bệnh cước chân.

Thời tiết lạnh, trâu, bò phải đứng và nằm trong 
chuồng nuôi ẩm, ướt; phải làm việc ngâm chân lâu 
trong nước lạnh làm cho hệ thống mao mạch ở 
chân bị co lại gây trở ngại cho việc lưu thông máu. 
Nếu tiếp diễn khoảng 2 - 3 ngày dẫn đến hiện 
tượng phù nề xung quanh móng chân, cổ chân, 
trâu bò không đi lại được.

Triệu chứng: Giai đoạn mới mắc bệnh, chân 
sưng nhẹ, con vật đi lại chậm chạp, khập khiễng. 
Nếu không được điều trị kịp thời, chân sẽ có biểu 
hiện phù nề, sưng tấy, nhiều vết tím đỏ hoặc có vết 
nứt da, rỉ nước màu vàng, trâu, bò không đứng dậy 
đi lại được, nếu vết thương sâu làm cho trâu, bò bị 
què phải nằm tại chỗ.

Bệnh cước chân ở trâu, bò tuy không phải bệnh 
truyền nhiễm nhưng có thể xảy ra hàng loạt gây 
ảnh hưởng lớn đến việc cày kéo và vận chuyển. 
Trâu, bò giảm tăng trọng và giảm sức đề kháng, 
dễ gây nhiễm các bệnh kế phát.

Phòng bệnh: Những ngày thời tiết giá lạnh 
(dưới 120C) không chăn thả trâu, bò ở ngoài trời, 
cần cho trâu, bò nghỉ cày kéo. Luôn giữ chuồng 
trại khô ráo, sạch sẽ, che chắn kín gió, giữ ấm cho 
gia súc và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi.

Thường xuyên quan sát đi lại của trâu, bò, nếu thấy 
hiện tượng như đã nêu ở phần triệu chứng cần có phương 
pháp điều trị kịp thời để trâu, bò nhanh bình phục.

Dùng vật liệu giữ ấm cho gia súc như làm áo 
khoác bằng chăn, bao tải, hoặc nâng nhiệt độ chuồng 
nuôi bằng cách đốt than, củi để sưởi ấm cho trâu, bò.

Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các bệnh và 
tẩy ký sinh trùng định kỳ cho đàn trâu, bò trước 
mùa mưa rét. Định kỳ vệ sinh, khử trùng tiêu độc 
chuồng trại, môi trường chăn nuôi.

Điều trị: Nếu bệnh mới xuất hiện cần rửa sạch, lau 
khô chân, dùng gừng, riềng giã nhỏ, sao nóng cho vào 
túi vải rồi chườm vào chỗ sưng hoặc dùng rơm rạ, bao 
tải… trà xát nhiền lần vào chỗ sưng làm cho máu tụ tan 
ra, mạch máu lưu thông trở lại, mỗi ngày chườm 2 lần.

Dùng cồn Methylxalixilate xoa vào chân trâu, 
bò sau khi đã rửa sạch, lau khô. Không để trâu bò 
nằm lâu một bên sẽ gây hoại tử phần da tiếp xúc 
xuống nền chuồng.

Nếu chân có chỗ bị vỡ, loét đã nhiễm trùng 
phải rửa sạch bằng dung dịch thuốc tím, sau đó 
rắc bột Tetracylin hoặc Sunfamid.

Nếu chân có nhiều chỗ hoại tử cần cắt bỏ 
những tổ chức hoại tử, sau đó điều trị kháng sinh 
liên tục trong 5 - 7 ngày. Tiêm kháng sinh theo liều 
lượng khuyến cáo của nhà sản xuất.

3. Bệnh lở mồm long móng
Nguyên nhân: Do virus thuộc họ Picorna Viridae gây 
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ra, virus có nhiều type khác nhau, virus typ O, A Asia 1; là 
một bệnh cấp tính nguy hiểm và lây lan rất nhanh.

Triệu chứng: Trâu, bò nung bệnh từ 2 - 7 ngày, 
đôi khi kéo dài 14 ngày. Con vật sốt cao, ăn ít, 
uống nước nhiều, nước dãi từ miệng chảy ra như 
bọt xà phòng. Sau khi con vật sốt 2 - 3 ngày bắt 
đầu xuất hiện các mụn nước ở niêm mạc lưỡi, hàm 
trên, miệng, mũi. Mụn ở chân móng và kẽ móng 
làm cho con vật đi lại khó khăn.

Các mụn nước lớn lên và vỡ ra tạo thành những 
nốt loét đỏ. Các nốt loét ở chân do thường xuyên 
tiếp xúc với môi trường bẩn nên có thể bị nhiễm 
trùng, gây ra bong móng, làm cho con vật đi đứng 
khó khăn hoặc nằm một chỗ.

Phòng bệnh: Thực hiện tốt vệ sinh thú y, giữ gìn 
chuồng khô sạch và ấm; định kỳ tiêu độc khử trùng.

Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng trâu, bò, đặc      

biệt trong những ngày mưa rét, rét đậm rét hại; bổ 
sung thức ăn tinh và thức ăn thô xanh.

Tiêm vắc-xin lở mồm long móng 6 tháng/lần. Khi 
nghi ngờ gia súc mắc bệnh cần báo ngay cho cơ 
quan thú y gần nhất để được hướng dẫn cách xử lý.

Điều trị: Chưa có thuốc đặc trị. Điều trị các 
triệu chứng như sau: Dùng các chất sát trùng nhẹ 
(xanh Metylen, thuốc tím 1%), nước chanh, nước 
khế để rửa, sát trùng các chỗ lở loét.

Dùng nước sắc các loại như: Ổi, chè xanh… để 
rửa các vết loét; Dùng thuốc trợ sức bằng cách bổ 
sung vitamin, khoáng chất; dùng kháng sinh để 
chống các bệnh nhiễm trùng kế phát.

Ngoài ra, cũng có một loại bệnh do virus gây ra 
nữa, đó là bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò. Là loại bệnh 
truyền nhiễm khiến trâu, bò bị lây và dính hàng loạt./.

TX (Theo Cổng thông tin thương hiệu vùng miền)

KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI
Để đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng và phát 

triển tốt, bà con cần quan tâm tiêm vắc xin phòng 
bệnh cho đàn vật nuôi. Kỹ thuật bảo quản và tiêm 
vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi như sau:

Bảo quản vaccine
Tùy từng loại vắc xin sẽ có các điều kiện bảo 

quản khác nhau theo hướng dẫn được ghi trên nhãn 
lọ vắc xin (thông thường vaccine được bảo quản ở 
nhiệt độ 2 - 80C tránh ánh sáng, để ở ngăn mát tủ 
lạnh). Khi vận chuyển, vắc xin phải được đựng trong 
dụng cụ chuyên dụng như: hộp xốp, phích đá, có đá 
lạnh, tránh va đập mạnh, ánh sáng trực tiếp.

Tiêm vaccine
- Đối tượng tiêm phòng: Toàn bộ đàn gia súc, 

gia cầm được nuôi trong các nông hộ, sẽ được tỉnh hỗ 
trợ 100% tiền mua vắc xin dịch tả lợn cổ điển, tụ dấu 
lợn; tụ huyết trùng trâu bò, cúm gia cầm. Đối với vắc 
xin lở mồm long móng và phòng bệnh tai xanh ở lợn 
được hỗ trợ cho đàn nái, đực giống nuôi trong nông 
hộ. Đối với các trang trại lớn có yếu tố nước ngoài thì 
tự chủ động kinh phí mua vắc xin để tiêm phòng và 
có sự giám sát về kỹ thuật của cán bộ thú y.

- Kỹ thuật tiêm phòng: Đối với vắc xin nhược 
độc đông khô (vắc xin nhược độc dịch tả lợn, New-
castle, Lasota…), khi sử dụng phải được pha bằng 
nước sinh lý của nhà sản xuất. Vaccine pha xong 
nên dùng ngay và dùng hết càng sớm càng tốt. 
Đối với vắc xin vô hoạt, vắc xin vi khuẩn nhược độc 
dạng lỏng (đóng dấu, tụ huyết trùng, vắc xin dại vô 
hoạt…), khi dùng phải lắc kỹ. Nếu tiêm trong ngày 
không hết phải hủy.

Có thể tiêm nhiều loại vắc xin cho con vật cùng 
một lúc. Tuy nhiên, mỗi loại vaccine phải tiêm ở 
các vị trí khác nhau và dùng riêng bơm, kim tiêm. 
Chỉ tiêm vắc xin cho động vật hoàn toàn khỏe 
mạnh, không ở trong tình trạng stress, có thai kỳ 
đầu. Theo dõi tình trạng của con vật sau khi tiêm 
vaccine ít nhất từ 1 - 2 giờ, chủ động thuốc để xử lý 
khi con vật bị phản ứng vắc xin.

Khi tiêm, gia súc phải được khống chế để bảo 
đảm an toàn cho người tham gia tiêm phòng. Dụng 
cụ dùng cho tiêm phòng vắc xin phải được vô trùng 
tuyệt đối bằng cách luộc sôi 15 - 20 phút, vớt ra để 
nguội, khô mới sử dụng.

Vị trí tiêm cho mỗi loại vật nuôi khác nhau theo 
hướng dẫn của cán bộ thú y; trâu bò tiêm dưới da 
cổ, lợn tiêm sau gốc tai hoặc mặt trong đùi; gà vịt 
tiêm vùng da cổ hoặc trong cánh, bắp thịt lườn.

Quản lý sau tiêm phòng
Sau khi tiêm phòng, chủ hộ chăn nuôi được 

cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng. Khi Giấy chứng 
nhận tiêm phòng hết thời gian quy định nếu vật 
nuôi vẫn được nuôi tiếp thì chủ vật nuôi báo với cơ 
quan thú y để được hướng dẫn tiêm phòng nhắc 
lại và được cấp giấy chứng nhận tiêm phòng mới.

Mỗi cơ sở, hộ chăn nuôi phải có sổ theo dõi tiêm 
phòng cho từng loại bệnh, từng loại vật nuôi. Bà 
con chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh trên các 
phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên 
giám sát đàn vật nuôi của mình để sớm phát hiện 
và xử lý kịp thời khi vật nuôi có biểu hiện ốm, chết./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP SINH THÁI KẾT HỢP DU LỊCH, TRẢI NGHIỆM

NHAØ NOÂNG & DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Từ ngày 01 - 04/11 ảnh hưởng của rìa Tây 

nam áp cao lục địa có cường độ ổn định và suy 
yếu. Khoảng ngày 05/11 ảnh hưởng của áp cao 
lục địa tăng cường yếu. Những ngày còn lại, áp 
cao lục địa suy yếu.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 01 - 04 và 07 - 10/11: Mây thay đổi, 

đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió Đông bắc 
cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023)

Khoảng ngày 05, 06/11:  Nhiều mây, có mưa, 
mưa rào và dông rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. 
Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ trung bình: 24.0 - 25.00C.
Nhiệt độ cao nhất: 31 - 330C.
Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 200C.
Lượng mưa phổ biến: 10 - 30mm.
Độ ẩm trung bình: 78 - 83%.
Tổng số giờ nắng: 45 - 55 giờ./

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

HĐND Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị 
quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 
năm 2023 về một số chính sách phát triển nông 
nghiệp thành phố Hà Nội, trong đó có chính sách 
hỗ trợ xây dựng mô hình điểm phát triển nông 
nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm.

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng:
a) Các tổ chức, cá nhân có mô hình sản xuất 

nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải ng-
hiệm đúng với quy định của pháp luật về quy 
hoạch, xây dựng, quản lý đất đai và các quy định 
pháp luật liên quan; phù hợp với phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

b) Có phương án thiết kế, xây dựng mô hình 
sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch, 
trải nghiệm được UBND cấp huyện phê duyệt.

c) Có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể 
và cam kết sản xuất nông nghiệp theo quy trình 
sản xuất VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hoặc tương 
đương; cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường.

d) Quy mô: Tối thiểu 02 ha/mô hình.

2. Nội dung, mức hỗ trợ:
a) Hỗ trợ 100% tư vấn thiết kế xây dựng mô 

hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du 
lịch, trải nghiệm. Mức hỗ trợ tối đa không quá 
300 triệu đồng/mô hình. Nội dung và mức hỗ trợ 
thực hiện theo khoản b Điều 10 tại Quy định này.

b) Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn cho các đối 
tượng tham gia thực hiện mô hình về sản xuất 
nông nghiệp, nghiệp vụ hoạt động du lịch. Mức 
hỗ trợ theo Điều 4 của Quy định này.

c) Hỗ trợ máy móc, thiết bị chuyển đổi số: Thực 
hiện theo quy định tại Điều 13 Quy định này.

d) Hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, quảng 
bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp 
sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm.

đ) Tổng mức hỗ trợ 01 mô hình tối đa không 
quá 3 tỷ đồng.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp 
thành phố./.

 
NT (TH)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công 
văn số 3489/UBND-KTN về việc đẩy mạnh triển 
khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2023.

Theo đó, để hoàn thành kế hoạch sản xuất 
vụ Đông 2023 trong khung thời vụ, UBND các 

quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch sản xuất 
đã xây dựng và tình hình thực tế chỉ đạo, đôn 
đốc các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động người dân tích cực gieo trồng cây vụ Đông, 
mở rộng diện tích sản xuất các loại cây rau ưa 

ĐÔN ĐỐC GIEO TRỒNG CÂY VỤ ĐÔNG TRONG KHUNG THỜI VỤ
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TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Năm 2024, dự báo tình hình dịch bệnh gia súc, 
gia cầm trên thế giới và trong nước vẫn có nhiều 
diễn biến phức tạp, khó lường. Trong khi Thành 
phố có quy mô tổng đàn gia súc, gia cầm lớn; 
chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, tự 
phát tuy có giảm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao. Hà 
Nội có mức tiêu thụ sản phẩm động vật và lưu 
lượng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật 
ra - vào thành phố lớn nên nguy cơ bùng phát 
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm là rất cao.

Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND 
thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 258/
KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 
cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các 
hộ dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm với phương châm 
phòng bệnh là chính, chữa bệnh kịp thời, kết hợp 
thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, giám sát 
chặt chẽ dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi.

Qua đó, phát hiện sớm, khoanh vùng khống 
chế, xử lý kịp thời, triệt để các dịch bệnh nguy hiểm 

phát sinh ở động vật trong diện hẹp. Đặc biệt, đối 
với các bệnh mới xâm nhập và các biến chủng của 
vi rút gây bệnh, đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát 
triển ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ gia súc, 
gia cầm có kiểm soát, đảm bảo chăn nuôi an toàn 
dịch bệnh, từng bước giảm giết mổ nhỏ lẻ, chăn 
nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Đồng thời nâng cao 
chất lượng con giống, duy trì, bảo tồn, phát triển 
các giống bản địa hiệu quả cao trên địa bàn thành 
phố. Phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh trong 
vùng sản xuất nông nghiệp sinh thái. 

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND thành phố 
Hà Nội đã đề ra 9 nhóm giải pháp: Công tác tuyên 
truyền, tập huấn; phòng bệnh bằng vắc xin cho 
đàn gia súc, gia cầm; giám sát dịch bệnh, giám sát 
sau tiêm chủng; điều tra ổ dịch, các biện pháp xử 
lý ổ dịch, chống dịch; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; 
quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; quản lý 
công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y và hành 
nghề thú y; quản lý giống vật nuôi, thức ăn chăn 
nuôi; thuốc thú y; xây dựng vùng, cơ sở an toàn 
dịch bệnh; thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thú y.

lạnh, cây trồng ngắn ngày như ngô nếp, ngô sinh 
khối, rau ngắn ngày, khoai tây... bảo đảm diện 
tích gieo trồng theo kế hoạch. Triển khai các 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản 
xuất, thúc đẩy các chuỗi liên kết giá trị, hỗ trợ 
tiêu thụ nông sản nhất là rau, quả tươi tại vùng 
sản xuất chuyên canh, tập trung.

UBND các quận, huyện, thị xã cần bám sát 
khung thời vụ và diễn biến thời tiết để điều chỉnh 
cơ cấu cây trồng phù hợp; tăng cường tuyên 
truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về 
giống, phân bón, canh tác, cơ giới hóa trong sản 
xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây 
trồng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, siết chặt 
công tác quản lý chất lượng và giá vật tư nông 
nghiệp trên địa bàn để bảo đảm số lượng, chất 
lượng, gồm cả nguồn dự trữ để trồng lại nếu xảy 
ra thiên tai; đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn 
các cơ sở kinh doanh vật tư chấp hành tốt các 

quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan 
Quản lý thị trường các cấp kiên quyết xử lý các 
hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 
lượng theo đúng quy định pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp & 
PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị 
liên quan chủ động phối hợp với chính quyền địa 
phương hướng dẫn, vận động người dân tích cực 
gieo trồng cây vụ đông. Xây dựng phương án điều 
tiết, sử dụng nguồn nước hợp lý; có phương án 
ứng phó hiệu quả trong điều kiện mưa bão, gây 
ngập úng cây vụ Đông, giảm thiểu tối đa thiệt hại 
đến cây trồng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối 
hợp chặt chẽ với địa phương tăng cường tuyên 
truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật nhằm 
nâng cao chất lượng và sản lượng cây trồng; điều 
tra, dự tính, dự báo, hướng dẫn phòng trừ sinh vật 
gây hại, đảm bảo an toàn mùa vụ./.

NB (TH)
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TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH 
ĐỘNG VẬT VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn 
Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 
254/KH-UBND về việc triển khai các nhiệm 
vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản 
lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo 
an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật 
trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 
2023 - 2030.

Kế hoạch nhằm xây dựng được các cơ sở, 
vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) đối với gia súc, 
gia cầm phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng 
tới xuất khẩu. Bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn 
thực phẩm (ATTP) trong chăn nuôi, vận chuyển, 
giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật 
và sản phẩm động vật; Kiểm soát thuốc, vắc xin 
thú y bảo đảm đạt yêu cầu chất lượng, an toàn, 
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch 
bệnh động vật, an toàn thực phẩm, giảm thiểu 
nguy cơ kháng thuốc.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2026, Thành 
phố có ít nhất 01 vùng chăn nuôi gia cầm cấp xã 
đạt ATDB theo quy định của Việt Nam; phấn đấu 
từ 2027 trở đi, thành phố có ít nhất 01 vùng chăn 
nuôi gia cầm cấp xã đạt ATDB theo tiêu chuẩn 
của WOAH.

Giai đoạn 2023 - 2030, 100% động vật đưa 
vào cơ sở giết mổ động vật tập trung được cơ 
quan thú y thực hiện kiểm soát giết mổ; 100% 
chương trình giám sát ATTP đối với sản phẩm 
động vật được thực hiện từ cơ sở giết mổ động 
vật, sơ chế, bảo quản, kinh doanh đến các chợ 
buôn bán sản phẩm động vật.

Đến năm 2025, xây dựng và vận hành 
thành công Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành 

nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đến 
năm 2030, duy trì vận hành, phát triển Cơ sở 
dữ liệu dùng chung ngành nông nghiệp trên 
địa bàn Thành phố và sẵn sàng liên thông với 
kho dữ liệu Quốc gia. Đồng thời, khai thác có 
hiệu quả các phần mềm, kho dữ liệu của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT. Kết nối, trao đổi, chia 
sẻ thông tin với các tỉnh, thành trong công 
tác quản lý.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế 
hoạch đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm gồm: Nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng 
tâm để tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát 
dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động 
vật và người, giai đoạn 2023 - 2030; nhóm 
nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tăng cường 
năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát 
giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và ATTP đối với 
động vật, sản phẩm động vật, giai đoạn 2023 
- 2030; nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 
để nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu, sản 
xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc, vắc xin 
thú y đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, 
giai đoạn 2023 - 2030; nhóm nhiệm vụ và giải 
pháp trọng tâm để đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác 
thú y, giai đoạn 2023 - 2030.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về nội 
dung tham mưu, trình ban hành Kế hoạch; tổ 
chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu 
quả, đúng quy định pháp luật./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 11
1. Cây trồng, bảo vệ thực vật
- Thu hoạch lúa mùa muộn, trồng các cây vụ 

Đông còn thời vụ như: khoai tây, su hào và các loại 
rau ăn lá. Giống khoai tây: Diamond, Solara, Mar-
abel, Bellarosa... Ứng dụng kỹ thuật trồng khoai 

tây làm đất tối thiểu, bón phân, chăm sóc đúng 
kỹ thuật để đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

- Chăm sóc tốt cây vụ đông, chủ động chống 
hạn cho ngô, lạc, đậu tương và các cây rau 
màu khác.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông 
nghiệp & PTNT tổ chức triển khai, thực hiện kế 
hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của 
pháp luật. Phối hợp cùng các sở ngành, địa 
phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Xây dựng mô 
hình điểm về chăn nuôi an toàn và xây dựng các 
chuỗi chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ thực 
phẩm an toàn trên địa bàn thành phố…/.

NT (TH)
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP
Câu hỏi: Nhà tôi có đàn bò giống đang trong 

kỳ sinh sản nhưng bò cái ra ít sữa cho con bú. Cho 
tôi hỏi chăm sóc bò cái sau sinh như thế nào để 
có nhiều sữa?

Trả lời: Để đàn bò, đặc biệt là bò cái luôn 
khỏe mạnh và cho nhiều sữa trong giai đoạn 
cho con bú. Bà con nên lưu ý những cách 
sau đây:

1. Bồi dưỡng cho bò cái thêm các loại khoai và 
củ như: Khoai mì, khoai lang, củ sắn, bí đỏ (bí rợ, 

bí ngô)... những thực phẩm này chứa nhiều tinh 
bột và đường nên rất lợi sữa.

2. Cho ăn các loại bánh dầu đậu nành (khô đậu 
tương), bánh dầu phộng (khô dầu lạc), xác dầu 
dừa (khô dầu dừa), đậu nấu chín (đậu tương) đây 
là nhóm thực phẩm chứa nhiều chất béo không 
bão hòa, omega 3 - 6 - 9, vitamin E, magie, canxi…

3. Cho thêm các thức ăn nhiều nước như xác 
đậu nành (bã đậu phụ), hèm (bã rượu nếp)... để 
cung cấp nước cho cơ thể bò mẹ.

- Cầy ải những diện tích không trồng cây vụ 
Đông. Thu hoạch bưởi, cam, quýt, chè búp cuối 
vụ. Chuẩn bị đất làm vườn ươm cây ăn quả, cây 
lâm nghiệp,…

- Phòng trừ sâu cuốn lá, sâu khoang, sâu 
xanh,... trên đậu tương; bệnh xoăn lá, bệnh chết 
xanh, bệnh sương mai, dòi đục lá, sâu đục quả hại 
cà chua; bệnh sương mai, xoăn lá, sâu khoang, 
nhện trắng hại khoai tây; sâu xanh, sâu tơ, rệp, bọ 
nhảy, bệnh cháy lá, bệnh đốm vòng, sương mai 
hại cải bắp, su hào; bệnh đốm lá, sâu đục thân, 
đục bắp hại ngô, bệnh đốm lá, sâu đục nụ, bệnh 
phấn trắng hại cây hoa hồng, hoa cúc. 

2. Chăn nuôi, thú y
- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh chặt 

chẽ và phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm.
- Các cơ sở cung cấp con giống, ấp trứng cần 

chuẩn bị tốt cả về số lượng, chất lượng đủ để cung 
cấp cho chăn nuôi phục vụ thực phẩm tết nguyên 
đán và các lễ hội đầu Xuân.

- Vệ sinh, xử lý môi trường, tẩy uế chuồng trại, 
chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia cầm 
đề phòng các bệnh dễ mắc trong mùa Đông như 
bệnh hô hấp.

- Chuẩn bị các điều kiện, tăng cường phòng 
chống rét cho đàn vật nuôi; dự trữ thức ăn cho gia 
súc trong mùa hanh khô.

- Tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn 
gia súc, gia cầm. Tăng cường chăm sóc nuôi 
dưỡng đề phòng các bệnh về đường hô hấp 
trong vụ Đông.

- Vệ sinh tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, các 
cơ sở giết mổ chế biến động vật, sản phẩm động 
vật, các ổ dịch cũ nơi thu gom rác thải… đề phòng 
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Cúm gia 
cầm, DTLCP, LMLM gia súc,... tái phát. 

- Thống kê, báo cáo số liệu chăn nuôi vào 
ngày 15 hàng tháng.

3. Thủy sản
- Nuôi vỗ béo giai đoạn 1 đối với cá mè trắng, 

mè hoa, trắm cỏ. Nuôi vỗ ba ba.
- Thu hoạch thương phẩm đối với 1 số loài chịu 

lạnh kém: Rô phi, rô đồng, cá lóc, cá chim trắng, 
tôm càng xanh.

- Chuẩn bị phương án phòng chống rét cho 1 
số loài cá, tôm: Chim trắng, rô phi, tôm càng xanh, 
cá quả,...

- Tiếp tục các biện pháp phòng bệnh cho cá.
4. Thủy lợi
Tiếp tục cung cấp nước tưới cho cây trồng 

vụ Đông, coi trọng chất lượng nước cho các 
điểm nuôi, ương thủy đặc sản, hỗ trợ chống rét 
bằng các biện pháp dẫn tháo nước khoa học 
trước các đợt rét. Xây dựng phương án chống 
hạn vụ đông xuân, thực hiện điều tiết nước trên 
các kênh chính, tưới luân phiên, tránh xảy ra 
hạn cục bộ do điều hành không kịp thời, hợp 
lý. Tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng 
chống thiên tai. Tổ chức thực hiện làm thủy lợi 
nội đồng nạo vét, tu bổ bờ kênh mương, lắp 
đặt các trạm bơm dã chiến. Chủ động giữ nước 
trong các kênh tiêu lớn để hỗ trợ nguồn nước 
tưới trong mùa khô./.

TTKN
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Gương sản xuất điển hình 
GƯƠNG PHỤ NỮ SẢN XUẤT GIỎI PHƯỜNG XUÂN KHANH

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Sơn Tây đang xuất 
hiện một số mô hình nuôi dê bán chăn thả, dê nhốt 
chuồng bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá ổn định, 
gợi mở hướng đi hiệu quả trong phát triển chăn nuôi 
của địa phương.

Mô hình chăn nuôi dê thâm canh của gia đình 
chị Nguyễn Thị Bích Thủy (phường Xuân Khanh, thị 
xã Sơn Tây) là một trong những mô hình hiệu quả 
được nhiều người biết đến. Chị Thủy vốn là 01 cán 
bộ kỹ thuật của Trung Tâm Dê Thỏ Sơn Tây với 
nhiều năm kinh nghiệm. Năm 2018 sau khi tích lũy 
được một số vốn và sẵn kinh nghiệm trong tay chị 
bàn với chồng mở trang trại chăn nuôi dê thương 
phẩm và dê kiêm dụng sữa thịt trên nền 01 ha đất 
bỏ hoang của gia đình. 

Mới đầu chị Thủy sợ không có đầu ra nên chưa 
dám nuôi nhiều, trang trại của chị Thủy khởi nghiệp 
với 30 con dê cái Boer và Dê Lai Saanel và 3 con 
dê đực hậu bị giống. Sau một năm chăn nuôi số dê 
của chị Thủy sinh sản thêm gần 50 con dê con đưa 
tổng đàn lên gần 100 con. Chị Thủy giữ lại những 
con cái sinh sản tốt và bán đi những con kém làm 
dê thương phẩm.

Hiện nay trang trại nhà Chị Thủy duy trì ổn định 
100 đầu dê thương phẩm và dê kiêm dụng sữa 
thịt, mỗi ngày cung cấp cho thị trường trên 20 lít 
sữa dê. Mỗi năm dê đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 1 - 3 con, 
dê nuôi khoảng 6 tháng có thể đạt trọng lượng từ 
25 - 30kg, được các nhà hàng trong và ngoài địa 

bàn tiêu thụ hết với giá bán dao động từ 120.000 - 
135.000 đồng/kg... Không chỉ bán dê thịt, chị Thủy 
còn bán con giống. Chị Thủy là một đầu mối cung 
cấp thịt Dê ngon, tin cậy uy tín cho các nhà hàng 
xung quanh Hà Nội và các địa phương khác. Thu 
nhập bình quân của gia đình nhờ chăn nuôi Dê trên 
300 triệu đồng/năm sau khi trừ tất cả chi phí.

Chị Thủy tâm sự: Nuôi dê khá tiện lợi, ít công 
chăm sóc, thức ăn chủ yếu là rau cỏ tận dụng và dễ 
trồng, cám chỉ cho ăn dặm thêm khoảng 30%. Mô 
hình nuôi dê nhốt chuồng này lại ổn định hơn so với 
những loại khác (it dịch bệnh mà giá cả ổn định). Tôi 
đang cho làm thêm chuồng trại, dự kiến tăng tổng 
đàn lên 120 - 150 con. 

Không chỉ phát triển chăn nuôi dê hộ gia đình 
chị Thủy còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà 
con trong địa bàn phường Xuân Khanh cũng như 
một số xã lân cận, chị Thủy còn là cầu nối giúp bà 
con tiêu thụ sản phẩm. Chị Thủy được bà con trong 
vùng tin yêu, quý mến và gọi với cái tên thân thương 
là Thủy “dê”.

Chị Trương Thị Thái chủ tịch Hội nông dân 
phường Xuân Khanh chia sẻ: Chị Thủy xứng đáng 
làm tấm gương sáng cho các phòng trào của Hội, 
được các ban, ngành ở phường đánh giá là tấm 
gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, nhiệt tình 
trong các hoạt động hội qua đó để các chị em học 
tập và nhân rộng./.

Nguyễn Thị Dung - Trạm KN Sơn Tây

4. Bổ sung nguồn thức ăn giàu tinh bột như 
bột bắp, bột gạo lứt. Nhóm này giàu tinh bột và 
đường, chất béo trong bắp hạt cũng rất cao, 
giàu protein. 

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm ăn uống 
cho bò mẹ thì bà con nên trộn thêm Premix Vitamin 
và Premix khoáng hỗ trợ bò tiết sữa tăng lên 
rất nhiều. 

Đặc biệt, theo dân gian, ngoài việc ăn uống đầy 
đủ, bổ sung cho bò mẹ uống thêm nước dừa nạo 
(dừa non) thì bò có thể cho sữa nhiều và chất lượng.

Lưu ý:
Bà con cho bò mẹ ăn theo khẩu phần như sau:

+ Thức ăn tinh hỗn hợp 1 con bò mẹ: 5kg/ngày.
+ Cỏ tươi cho 1 con bò: 30 - 40kg/ ngày.
Nên cho ăn 2 lần/ngày, vào khung thời gian 

nhất định: sáng - chiều.
Tập cho bò ăn thức ăn tinh trước, sau đó mới 

cho ăn thức ăn thô xanh để thuận tiện trong quá 
trình tiêu hóa.

Tăng cường thức ăn củ quả, uống nhiều nước 
để tăng tiết sữa.

Bổ sung thêm vitamin A-D-E và khoáng chất 
PREMIX vào thức ăn tinh cho ăn hàng ngày kích 
thích bò mẹ ra sữa./.

TX (Theo agridoctor.vn)



13Soá 30, ngaøy 30 thaùng 10 naêm 2023

THÒ TRÖÔØNG ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG

* Thò tröôøng theá giôùi:
XUẤT KHẨU THỦY SẢN 9 THÁNG NĂM 2023 ĐẠT TRÊN 6,6 TỶ USD

Đối với các mặt hàng lương thực: Trong tuần 
qua, nhìn chung giá các mặt hàng lúa gạo thu mua 
và bán lẻ đều ghi nhận mức tăng; biên độ tăng 
không nhiều tuy nhiên đà tăng vẫn được duy trì 
trên thị trường cả ba miền. Tại Hà Nội giá bán lẻ 
một số mặt hàng gạo đang có giá bán dao động 
như sau: Gạo tám Thái có giá từ 20.000 - 22.000đ/
kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 19.000 - 
20.500đ/kg, gạo Bắc thơm giá từ 18.000 - 19.000đ/
kg, gạo J02 có giá từ 17.000 - 18.500đ/kg; gạo nếp 
cái hoa vàng có giá từ 30.000 - 33.000đ/kg; đối với 
giá bán lẻ các mặt hàng đậu, đỗ tiếp tục duy trì ổn 
định; đậu đen có giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, đậu 
xanh tách vỏ có 50.000 - 55.000đ/kg, lạc nhân giá 
phổ biến 60.000đ/kg,..

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Những 
ngày qua, giá lợn hơi xuất chuồng đang có 
nhiều diễn biến. Sau khi giá bán bị tuột khỏi 
mốc 50.000đ/kg thì sau một ngày lại bật tăng 
trở lại; mức tăng không mạnh và giá bán cũng 
chưa thể giữ được ổn định. Tại Hà Nội và một 
số tỉnh thành miền Bắc giá lợn hơi đang dao 
động ở mức từ 54.000 - 55.000đ/kg. Tại các chợ, 
giá bán lẻ các mặt hàng thịt lợn cũng được điều 
chỉnh giảm đáng kể. Thịt lợn mông sấn có giá 
từ 90.000 - 95.000đ/kg (giảm khoảng 5.000đ/kg 
so với cùng thời điểm tháng trước), thịt lợn ba 
chỉ giá từ 100.000 - 110.000đ/kg, xương sườn có 
giá 100.000đ/kg, thịt bò có giá bán từ 270.000 - 
300.000đ/kg; gà ta hơi có giá bán duy trì ổn định 
quanh mức 130.000 - 140.000đ/kg; vịt nguyên 
con làm sẵn có giá bán từ 80.000 - 85.000đ/kg. 
Bên cạnh đó, giá bán các mặt hàng thủy sản dao 
động như sau: Cá chép giá từ 65.000 - 70.000đ/

kg, cá trắm giá từ 70.000 - 75.000đ/kg, ngao có 
giá 25.000 - 30.000đ/kg,..

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần qua, 
giá các mặt hàng rau xanh đã giảm nhẹ, lượng rau 
xanh cung cấp về các chợ đầu mối đã tăng so với 
tuần trước đó. Phổ biến nhất là các mặt hàng rau 
cải (các loại); tại các chợ dân sinh, rau cải ngọt 
đang có giá từ 25.000 - 30.000đ/kg, rau muống, 
rau ngót có giá bán từ 10.000 -12.000đ/mớ, rau 
mùng tơi có giá 8.000đ/mớ, cà chua có giá 25.000 
- 30.000đ/kg, dưa chuột có giá 25.000đ/kg, bí đao 
có giá 15.000 - 18.000đ/kg, súp lơ xanh có giá 
từ 16.000 - 20.000đ/cây (giảm khoảng 5.000đ/
cây so với tuần trước), su hào đầu vụ đang có 
giá từ 10.000 - 12.000đ/củ… Đối với giá bán các 
mặt hàng trái cây cũng được duy trì ổn định. Cam 
sành có giá 45.000 - 50.000đ/kg, dưa hấu miền 
Nam giá 20.000đ/kg, Xoài cát chu có giá 45.000 - 
50.000đ/kg, lựu có giá 35.000 - 40.000đ/kg, hồng 
ngâm có giá 40.000đ/kg, thanh long có giá 35.000 
- 40.000đ/kg, lê có giá từ 35.000 - 40.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Tiếp tục chịu ảnh 
hưởng bởi tình trạng đứt gãy nguồn cung phân 
bón xảy ra trên thị trường thế giới nên các do-
anh nghiệp sản xuất phân bón trong nước cũng 
bị tác động khiến giá bán các mặt hàng phân 
bón đã được điều chỉnh tăng nhẹ trong thời gian 
qua.  Đạm Ure nội có giá bán dao động từ 15.000 
- 16.000đ/kg, phân đạm Ninh Bình đang có giá 
dao động từ 12.500 - 13.500đ/kg; NPK Văn Điển 
5.10.3 giá bán 6.000 - 6.500 đ/kg, Kali có giá 
phổ biến từ 16.500 - 17.500đ/kg; lân Văn Điển 
có giá 6.000 - 6.500đ/kg,.../.

NB (TH)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 9/2023 
giảm 5,2% so với tháng 8/2023 và giảm 5% so với 
tháng 9/2022, đạt trên 814,02 triệu USD. Tính chung 
9 tháng năm 2023 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 
6,6 tỷ USD, giảm 22,1% so với 9 tháng năm 2022.

Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ 
chiếm 17,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm 
hàng này của cả nước, đạt gần 1,17 tỷ USD, giảm 
33,8% so với 9 tháng năm 2022; trong đó riêng tháng 
9/2023 đạt 149,86 triệu USD, giảm 9,3% so với tháng 
8/2023 nhưng tăng 6,7% so với tháng 9/2022.

Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản 

chiếm tỷ trọng 16,7%, đạt trên 1,1 tỷ USD, giảm 
12,9% so với cùng kỳ; riêng tháng 9/2023 xuất 
khẩu sang thị trường này đạt 129,25 triệu USD, 
giảm 4,4% so với tháng 8/2023 và giảm 9% so với 
tháng 9/2022.

Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 9/2023 
tăng 12,8% so với tháng 8/2023 nhưng giảm 2,3% so 
với tháng 9/2022, đạt 140,69 triệu USD; cộng chung 
cả 9 tháng năm 2023 xuất khẩu sang thị trường này 
giảm 15,9% so với 9 tháng năm 2022, đạt trên 1,01 
tỷ USD, chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 
nhóm hàng này của cả nước./.

NT (Theo vinanet.vn)
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GIAÙ CAÛ THÒ TRÖÔØNG
GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Ngày 27 tháng 10 năm 2023                                     (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại
Chợ Tây 
Đằng - 
Ba Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ 
Nghệ- 

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- Ứng 

Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ Vồi-
Thường

Tín

Chợ Cầu 
Diễn - Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm - 
Long 
Biên

Chợ TT- 
Đông 
Anh

Chợ  Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Lúa Khang Dân Loại 1 11.000 11.500 10.500 10.000 10.000 10.000 11.000 10.000 9.500   10.000

2 Gạo Khang dân Loại 1 14.500 15.500 14.500 14.500 15.000 14.000 15.000 14.500 14.000 14.500

3 Gạo bắc thơm Loại 1 17.500 19.000 18.000 17.500 178.000 17.500 18.500 18.000 17.500 17.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 14.500 15.500 14.500 14.500 15.500 14.500 15.500 14.500 14.500 15.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 19.500 21.000 20.000 19.000 19.500 19.000 21.000 20.000 19.000 19.500

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 19.000 20.000 19.000 19.000 19.500 19.000 20.500 19.500 19.000 19.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 20.000 21.000 20.000 19.500 20.000 19.500 21.000 20.500 19.500 20.500

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng Loại 1 30.000 32.000 30.000 30.000 30.000 30.000 33.000 30.000 30.000 30.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 35.000 33.000 35.000 35.000 36.000 35.000 35.000 34.000 35.000

10 Đậu tương Loại 1 35.000 36.000 34.000 36.000 35.000 35.000 35.000

11 Đậu xanh có vỏ Loại 1 45.000 48.000 46.000 45.000 45.000 45.000 50.000 46.000 45.000 45.000

12 Lạc nhân Loại 1 55.000 60.000 60.000 55.000 57.000 57.000 60.000 60.000 60.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 60.000 60.000 60.000 58.000 60.000 57.000 65.000 60.000 58.000 57.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.500 11.000 11.000 11.000 10.500 10.500 10.500 11.000 10.500 11.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                                Ngày 27 tháng 10 năm 2023                                             (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại Ba Vì Hà 
Đông

Sơn Tây Ứng Hòa
Đan 

Phượng ThườngTín  Từ Liêm Long 
Biên

Đông 
Anh

Gia Lâm

1 Đạm urê Loại 1 15.500 16.500 15.500 15.500 15.600 15.000 16.000 15.500 15.500 15.500

2 NPK 5-10-3
Văn Điển

Loại 1 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.000 6.500 6.500 6.500

3 Ka li Loại 1 16.500 17.500 17.000 17.000 16.500 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 24.500 24.500 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.500

6 Lúa giống 
Thiên Ưu 8 35.000 36.000 38.000 35.000 36.000 36.000 36.000 35.000

7 Lúa giống 
Bắc thơm Loại 1 28.000 30.000 30.000 29.000 31.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 26.000 27.000 26.000 25.000 26.000 27.000

9 Giống cây mít
siêu sớm (cây) Loại 1 45.000 55.000 50.000 50.000 65.000 55.000 65.000 55.000 50.000 55.000

10
Giống cây
xoài (Cát, 

Đài Loan)(cây)
Loại 1 50.000 60.000 50.000 50.000 65.000 50.000 60.000 50.000 45.000 40.000

11 Giống cây
na Thái (cây) Loại 1 50.000 45.000 45.000 55.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

12 Giống cây
bưởi Diễn (cây) Loại 1 40.000 45.000 40.000 50.000 55.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

13 Cây chanh
tứ quý

không hạt (cây)
Loại 1 40.000 45.000 55.000 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 45.000 45.000 60.000 50.000 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000

15 Nhãn
chín muộn

Loại 1 40.000 50.000 45.000 50.000 45.000 40.000 45.000 45.000 40.000 45.000

16
Lợn giống

siêu (7 - 8kg)
(con)

Loại 1 1.100.000 1.150.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

17 Vịt giống
lai bơ (con) Loại

 
1 12.000 12.000 12.000 12.000 12.500 12.500 12.500 12.500

18 Giống ngan
Pháp (đực) 

(con)
Loại 1 16.000 15.000 15.500 16.000 16.000 16.000 16.500

19 Giống gà Mía 
(con) Loại 1 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

20 Giống gà
ta lai (con) Loại 1 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
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TT Mặt hàng và
quy cách

Loại
Chợ Tây 
Đằng - 
Ba Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ 
Nghệ - 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình - 

Ứng Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ Vồi-
Thường

Tín

Chợ 
Cầu Diễn - 

Từ Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm -  

Long Biên

Chợ TT 
- Đông 

Anh

Chợ  Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Thịt lợn mông sấn Loại 1 90.000 95.000 95.000 90.000 95.000 90.000 100.000 95.000 95.000 90.000

2 Thịt lợn nạc thăn Loại 1 100.000 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000

3 Thịt lợn ba chỉ Loại 1 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 260.000 280.000 270.000 260.000 275.000 260.000 280.000 280.000 270.000 260.000

5 Thịt bò mông Loại 1 250.000 280.000 260.000 260.000 260.000 250.000 280.000 270.000 260.000 250.000

6 Gà ta hơi Loại 1 125.000 130.000 130.000 125.000 130.000  120.000 140.000 130.000 130.000 130.000

7 Gà ta nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 140.000 150.000 150.000 140.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

8 Gà 
công nghiệp hơi

Loại 1  45.000 45.000 46.000 45.000 42.000 42.000 45.000

9 Gà CN nguyên con 
làm sẵn Loại 1 60.000 70.000 65.000 65.000 60.000 60.000 70.000 70.000 65.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 70.000  75.000 70.000 68.000 68.000 65.000 75.000 68.000 65.000 66.000

11 Vịt nguyên con
 làm sẵn Loại 1 80.000 85.000 80.000 80.000 80.000 78.000 85.000 85.000 80.000 80.000

12 Ngan hơi Loại 1 80.000 85.000 80.000 80.000  82.000 80.000 85.000 80.000 76.000 80.000

13 Ngan nguyên con 
làm sẵn Loại 1 95.000 100.000 100.000 95.000 95.000 95.000 100.000 100.000 95.000 95.000

14 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.000 4.000 3.800 3.500 4.500 4.500 5.000 4.000 4.000 4.000

15 Trứng vịt (quả) Loại 1 3.500 3.500 3.200 3.200 3.500 3.000 4.000 3.500 3.300 3.200

16 Cá chép >1kg Loại 1 62.000 65.000 65.000 60.000 62.000 60.000 65.000 65.000 60.000 65.000

17 Cá trắm >2kg Loại 1 65.000 75.000 65.000 60.000 65.000 65.000 75.000 70.000 70.000 65.000

18 Cá quả Loại 1 110.000 130.000 120.000 120.000 130.000 160.000 160.000 130.000 110.000 130.000

19 Ngao Loại 1 20.000 30.000 25.000 25.000 25.000 20.000 30.000 30.000 25.000 25.000

20 Tôm  sú Loại 1 750.000 750.000 650.000 650.000 650.000 580.000 600.000

21 Cua  đồng Loại 1 180.000 200.000 200.000 180.000 180.000 180.000 200.000 200.000 180.000 200.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 27 tháng 10 năm 2023 (ĐVT: đ/kg)
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 10 năm 2023 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại
Chợ Tây 

Đằng - Ba 
Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ Nghệ- 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình - 

Ứng Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi - 

Thường
Tín

Chợ Cầu 
- Diễn Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm - 

Long Biên
Chợ TT - 

Đông Anh
Chợ  Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Cam sành Loại 1 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

2 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 20.000 25.000 22.000 20.000 22.000 20.000 25.000 22.000 20.000 20.000

3 Lê Loại 1 35.000  40.000 40.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 35.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000

5 Lựu Loại 1 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000

6 Bưởi da xanh Loại 1 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 55.000 65.000 60.000 60.000 55.000

7 Quýt Sài Gòn Loại 1 50.000 60.000 55.000 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 50.000 55.000

8 Hồng ngâm Loại 1 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000

9 Thanh long Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

10 Đu đủ Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

11 Cà chua Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000

12 Bí đao Loại 1 16.000 20.000 18.000 16.000 16.000 15.000 20.000 18.000 15.000 16.000

13 Khoai tây Loại 1 16.000 17.000 16.000 17.000 16.000 16.000 18.000 17.000 17.000 17.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 22.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 20.000 25.000

15 Rau muống (mớ) Loại 1 8.000 10.000 10.000 7.000 7.000 7.000 10.000 10.000 8.000 8.000

16 Rau ngót (mớ) Loại 1 6.000 8.000 7.000 6.000 6.000 7.000 8.000 8.000 7.000 7.000

17 Dưa chuột Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

18 Rau mùng tơi 
(mớ)

Loại 1 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 6.000 8.000 8.000 7.000 7.000

19 Su hào (củ) Loại 1 8.000 12.000 10.000 8.000 8.000 8.000 14.000 12.000 10.000 10.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 6.000 8.000 8.000 7.000 7.000

21 Hoa ly hồng
(cành) Loại 1 40.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 6.000 7.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 27 tháng 10 năm 2023 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Bắc Giang Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 11.500 10.500 11.000

2 Đậu tương Loại 1 36.000 36.000 36.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 47.000 47.000 48.000

4 Lạc nhân Loại 1 55.000 55.000 55.000

5 Miến dong Loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 55.000 54.000 54.000

7 Thịt mông sấn Loại 1 90.000 90.000 90.000

8 Gà ta hơi Loại 1 140.000 130.000 130.000

9 Vịt hơi Loại 1 78.000 70.000 70.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 260.000 250.000 250.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.500 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 10.500 10.500 10.500

13 Lê Loại 1 40.000 35.000 40.000

14 Thanh long Loại 1 40.000 35.000 40.000

15 Lựu Loại 1 40.000 40.000 40.000

16 Cà rốt Loại 1 16.000 16.000 16.000

17 Hành tây Loại 1 20.000 20.000 20.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 30.000 25.000 25.000

19 Hành củ ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Mướp đắng Loại 1 16.000 17.000 17.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

DÖÏ BAÙO

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH MTV 
xuất nhập khẩu và 

phát triển công nghệ 
Nhật Bản
Đại diện:

Nguyễn Văn Tráng

Số 102 phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Mộ Lao, 

quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0246.291.8086

Chuyên cung cấp trà hà thủ ô, tỏi 
đen. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.    

2
Cơ sở trồng nấm 

Thuần Việt
Đại diện: 

Trần Văn Thuần

Thôn Thường Liễu, 
xã Tân Dân, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0983.521.435

Chuyên cung cấp nấm sò. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

3

Công ty CP
 rượu Núi Tản

Đại diện: 
Lộc Hữu Tỉnh

Thôn Đồi Voi, 
xã Vân Hòa, 

huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0372.473.466

Chuyên cung cấp rượu mơ núi Tản. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  

4

Công ty CP
 nghiên cứu chế biến 
nông sản, thực phẩm 

công nghệ cao Vạn An
Đại diện:

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Số 15, ngõ 117 Thái Hà, 
phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0243.857.0659

Chuyên cung cấp đông trùng hạ 
thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.   
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Công ty CP

 dược thảo Khang Thịnh
Đại diện: 

Nguyễn Huy Lăng

Xã Đan Phượng, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0982.098.204

Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo 
Khang Thịnh. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

2

Công ty CP 
Dược liệu và thực 
phẩm Việt Nam

Đại diện:
Bùi Tiến Vinh

Xã Hạ Mỗ, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0233.816.999

Chuyên cung cấp thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe, nước uống thảo dược Đinh 
Lăng, Thổ Phục Linh, Hương Quế. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.   

3

HTX Kinh doanh 
dịch vụ tổng hợp 

nông nghiệp Thụy Lâm
Đại diện:

Nguyễn Thị Cúc

Xã Thụy Lâm, 
huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0976.669.658

Chuyên cung cấp gạo nếp cái hoa 
vàng. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP. 

4
Công ty CP 

Dược liệu Trường Xuân
Đại diện: 

Phan Thế Trường

Lô số CN-08-2 
Cụm công nghiệp Ninh 

Hiệp, xã Ninh Hiệp, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0932.219.888

Chuyên cung cấp trà thảo dược 
Trường Xuân. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
HTX giống 

cây trồng Cổ Bi
Đại diện: 

Bùi Văn Dầu

Xã Cổ Bi, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0972.201.745

Chuyên cung cấp giống cây trồng các 
loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Gia Lâm và một số khu vực lân cận.

2
Hộ kinh doanh 

hoa tươi
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hà

Xã Ngọc Tảo, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0388.142.526

Chuyên cung cấp các loại hoa tươi. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

3

Hộ kinh doanh 
hoa quả tươi

Đại diện: 
Nguyễn Minh Đức

Thị trấn Phúc Thọ, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0333.010.136

Chuyên cung cấp các loại hoa quả tươi. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

4
Nhà vườn 
Tiến Thủy
Đại diện: 
Vũ Hòa

Xã Tản Lĩnh, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0979.303.966  

Chuyên cung cấp cây giống lâm nghiệp, 
cây xanh đô thị, cây công trình. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì 
và một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Cửa hàng gốm sứ 

Xuân Hòa 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Hòa

Xóm 4  Giang Cao, 
xã Bát Tràng, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0938.742.086

Chuyên cung cấp gốm cao cấp các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Gia 
Lâm và một số khu vực lân cận.

2
Cửa hàng gốm sứ 

Bà Phin
Đại diện:

Phùng Thị Phin
 

Khu làng nghề 
Bát Tràng, xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0976.545.636

 

Chuyên cung cấp gốm mỹ nghệ, gốm xây 
dựng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Gia Lâm và một số khu vực lân cận.

3

Cơ sở đồ gỗ 
mỹ nghệ cao cấp

Đại diện: 
Hợp Nga

Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0984.032.015

Chuyên cung cấp các loại sập gụ, tủ 
thờ, tranh tứ quý... Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Phú Xuyên và một số 
khu vực lân cận. 

4
Cơ sở kinh doanh 

dây lưng, ví da
Đại diện: 

Nguyễn Quỳnh 

Xã Phú Yên, 
huyện Phú Xuyên,Hà Nội

ĐT: 0978.152.611

Chuyên cung cấp các loại dây lưng, ví 
da. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Phú Xuyên và một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA  BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
 Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Duy Toản

Thôn Viên Ngoại, 
xã Viên An, 

huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0862.788.283

Chuyên cung cấp trứng gà và trứng vịt, 
phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và 
các vùng lân cận. 

2
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Đường Tuyến

Xã Phú Sơn, 
huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0982.532.316

Chuyên cung cấp các loại gia cầm 
thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Ba Vì và một số khu vực 
lân cận.

3
Hộ sản xuất

Đại diện: 
Nguyễn Mạnh Hải

Xã Sơn Đà, 
huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0981.401.111

Chuyên cung cấp bưởi đường chín sớm, 
bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn, gà thịt. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì 
và một số khu vực lân cận.

4 Hộ sản xuất
Đại diện:

Bùi Văn Lập

Xã Yên Bài, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0372.738.739

Chuyên cung cấp bưởi Tiến Vua, bưởi 
Diễn chín sớm, bưởi Diễn. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một 
số khu vực lân cận.  
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX dịch vụ 
sản xuất miến dong 

Việt Cường
Đại diện:

Đặng Quang Tân

Xã  Hóa Thượng, 
huyện Đồng Hỷ, 
tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0368.139.899

Chuyên cung cấp miến tỏi đen Trường 
Thọ, miến Việt Cường Hóa Thượng. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.   

2
HTX chè 

Thái Hương
Đại diện:

Lương Khánh Huy

Xóm Cây Thị, xã Phúc 
Xuân, TP. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0823.568.889

Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm 
đã được chứng nhận đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm.    

3
HTX chè an toàn 

Nguyên Việt
Đại diện: 

Uông Thị Lan

Xã Minh Lập, 
huyện Đồng Hỷ, 
tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0389.752.829

Chuyên cung cấp trà móc câu, trà tôm 
nõn. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4
HTX chè Nhật Thức

Đại diện:
Đào Thị Thức

Xã  Phục Linh, 
huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0987.843.299

Chuyên cung cấp chè nõn cao cấp, 
Thức đỉnh trà. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.


